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	TT
	MÃ SỐ
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIÁO VIÊN H​ƯỚNG DẪN

	1
	2112048
	LÝ THÀNH 
	DƯƠNG
	48KD1
	TS. Phạm Đình Tuyển
DĐ: 0903413495
(Hướng dẫn vào tiết 7-9 chiều thứ 6 hàng tuần tại văn phòng bộ môn KTCN)

	2
	2145348
	NGUYỄN VĂN 
	TUẤN
	48KD1
	

	3
	2036748
	NGUYỄN TRỌNG
	THÁI
	48KD2
	

	4
	2000748
	NGUYỄN QUỐC
	VIỆT
	48KD2
	

	5
	2050448
	PHẠM QUANG 
	BÌNH
	48KD3
	

	6
	2041448
	NGUYỄN MẠNH
	DUY
	48KD4
	

	7
	2072548
	NGUYỄN XUÂN
	H​ƯNG
	48KD5
	

	8
	2003648
	LÊ MINH
	TUẤN
	48KD5
	

	9
	2104248
	NGUYỄN ĐỨC
	ANH
	48KD1
	PGS.TS. Nguyễn Nam

DĐ: 0904603930

	10
	2044348
	HOÀNG ĐỨC
	HÀ
	48KD2
	

	11
	2013548
	DƯ​ƠNG ĐỨC
	CHIẾN
	48KD3
	

	12
	2032348
	VŨ NGỌC
	TÚ
	48KD3
	

	13
	2167448
	NGUYỄN HỮU 
	ĐỨC
	48KD4
	

	14
	2133848
	ĐINH MỸ
	THẠNH
	48KD4
	

	15
	2086048
	ĐỖ HUY
	HẢI
	48KD5
	

	16
	2136348
	MAI XUÂN
	CHÍNH
	48KD6
	

	17
	2004448
	ĐỖ LÊ 0
	MINH
	48KD2
	KTS. Lê Văn Thắng

DĐ: 0903428477
(Hướng dẫn vào tiết 10-12 chiều thứ 2 hàng tuần tại văn phòng bộ môn KTCN)

	18
	2145648
	PHẠM CÔNG
	ĐỨC
	48KD2
	

	19
	2050048
	NGUYỄN HÀ
	CHUNG
	48KD3
	

	20
	3179746
	NGUYỄN QUỐC
	ĐỨC
	48KD4
	

	21
	2144948
	TRẦN VĂN
	HẢI
	48KD5
	

	22
	2088148
	TRẦN MẠNH
	TRUNG
	48KD5
	

	23
	2092548
	THÂN ĐỨC
	DŨNG
	48KD6
	

	24
	2009848
	LƯ​ƠNG ANH
	TUẤN
	48KD6
	

	25
	2156348
	VŨ MẠNH 
	HÙNG
	48KD1
	KTS. Trần Thị Tuấn Anh

DĐ: 0913572390

	26
	2016948
	NGUYỄN MẠNH 
	VIỆT
	48KD1
	

	27
	2093848
	NGUYỄN VĂN
	ĐẠI
	48KD2
	

	28
	2153647
	LÊ ANH 
	VŨ
	48KD2
	

	29
	2023148
	NGUYỄN ĐỨC
	DƯ​ƠNG
	48KD3
	

	30
	2013048
	D​ƯƠNG HỮU 
	ĐẠT
	48KD4
	

	31
	2089948
	NGUYỄN VĂN
	HỒNG
	48KD5
	

	32
	2149448
	PHẠM VŨ
	DŨNG
	48KD6
	

	33
	2136648
	PHẠM NGỌC
	DUYẾN
	48KD1
	KTS. Phạm Hữu Ái

DĐ: 0903203474

	34
	2127648
	TRẦN ANH
	TUẤN
	48KD1
	

	35
	2100948
	ĐÀO SƠN
	TÙNG
	48KD1
	

	36
	2130548
	ĐẶNG XUÂN
	LƯ​ỢNG
	48KD4
	

	37
	2034548
	NGUYỄN VŨ 
	HIỆP
	48KD5
	

	38
	2007948
	VÕ ANH
	TUẤN
	48KD5
	

	39
	2152348
	PHAN TRUNG
	DŨNG
	48KD6
	

	40
	2030548
	TRẦN THÁI
	SƠN
	48KD1
	KTS. Nguyễn Mạnh Hoằng

DĐ: 0913035060

	41
	2004148
	TRẦN NGÔ ĐỨC
	THỌ
	48KD1
	

	42
	2010648
	HÀ LÊ
	CHUNG
	48KD2
	

	43
	2012848
	TR​ƯƠNG HỒNG
	VINH
	48KD2
	

	44
	2012548
	TÔN L​ƯƠNG
	VIỆT
	48KD2
	

	45
	2038348
	ĐỖ DUY 
	LINH
	48KD4
	

	46
	2101447
	NGUYỄN XUÂN
	ĐỊNH
	48KD4
	

	47
	2121048
	BÙI NAM
	VIỆT
	48KD6
	

	48
	2159848
	PHẠM HÙNG
	SƠN
	48KD1
	KTS. Nguyễn Trọng Hải

Cityphone: 04.9124915

	49
	2013448
	TRẦN HỒ 
	NAM
	48KD2
	

	50
	2105148
	NGUYỄN VĂN
	DŨNG
	48KD3
	

	51
	2105248
	ĐỖ DUY 
	LÊ
	48KD4
	

	52
	2085948
	TRỊNH ĐÌNH
	THỌ
	48KD4
	

	53
	2031248
	NGUYỄN VIỆT
	QUÂN
	48KD5
	

	54
	2162748
	HOÀNG THỊ THANH
	NGA
	48KD6
	

	55
	2127348
	VŨ ANH
	TUẤN
	48KD6
	

	56
	2131448
	NGUYỄN VĂN 
	SỸ
	48KD1
	ThS. Hồ Quốc Khánh

DĐ: 0913211357

	57
	2049948
	NGÔ HOÀNG
	NAM
	48KD2
	

	58
	2064148
	VŨ THỊ
	LAN
	48KD3
	

	59
	2095448
	ĐÀO NGỌC
	TÚ
	48KD3
	

	60
	2011648
	NGUYỄN NHẬT
	QUANG
	48KD5
	

	61
	2173248
	TRẦN VĂN
	NHÂN
	48KD6
	

	62
	2025148
	NGUYỄN ANH
	TÀI
	48KD1
	ThS. Lê Lan Hương

DĐ: 0986699698

	63
	2109748
	ĐỨC THỊ
	LIÊN
	48KD3
	

	64
	2128448
	TRẦN VŨ 
	LINH
	48KD4
	

	65
	2029248
	NGUYỄN ANH
	QUANG
	48KD5
	

	66
	2096248
	ONG KHẮC
	NHÃ
	48KD6
	

	67
	2054148
	NGUYỄN ĐÌNH
	DŨNG
	48KD2
	ThS. Nguyễn Ngọc Anh

DĐ: 0903433342

	68
	2052048
	VŨ ĐỨC
	LINH
	48KD3
	

	69
	2159548
	HÀ KHÁNH
	LINH
	48KD4
	

	70
	2120748
	ĐINH THỊ HỒNG
	QUYÊN
	48KD5
	

	71
	2134648
	HOÀNG VĂN 
	QUYỀN
	48KD6
	

	72
	2110548
	NGUYỄN QUANG
	TRUNG
	48KD1
	ThS. Nguyễn Cao Lãnh

DĐ: 0913541639

	73
	2127748
	NGUYỄN TUẤN
	NGHĨA
	48KD2
	

	74
	2004948
	NGUYỄN NGỌC
	LONG
	48KD3
	

	75
	2110348
	NGUYỄN VĂN
	SƠN
	48KD4
	

	76
	2012948
	CHU TUẤN
	NAM
	48KD3
	ThS. Tạ Quỳnh Hoa

DĐ: 0983280775

	77
	2009648
	NGUYỄN QUANG
	THÀNH
	48KD4
	

	78
	2162548
	TR​ƯƠNG HOÀNG
	THÁI
	48KD5
	

	79
	2157748
	ĐINH VĂN
	CƯ​ỜNG
	48KD6
	

	80
	2174348
	NGUYỄN THÀNH
	TRUNG
	48KD1
	ThS. Nguyễn Lan Phương

DĐ: 0913530567

	81
	2076148
	NGUYỄN MẠNH
	TIẾN
	48KD3
	

	82
	2123948
	ĐINH SONG
	TOÀN
	48KD5
	

	83
	2062748
	NGUYỄN CÁT
	TÙNG
	48KD6
	

	84
	2141748
	PHẠM MINH
	NGHĨA
	48KD2
	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương
DĐ: 0904222772

	85
	2112548
	NGUYỄN VĂN
	TOÀN
	48KD3
	

	86
	2148348
	NGUYỄN MẠNH
	THẮNG
	48KD4
	

	87
	2019248
	VŨ ĐỨC
	TÚ
	48KD3
	KTS. Lê Hồng Quân

DĐ: 0912224660

	88
	2165048
	PHẠM XUÂN
	TRƯỜNG
	48KD5
	

	


     Ghi chú:  Sinh viên tự liên lạc với giáo viên hướng dẫn 

